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Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013 

  
 THÔNG TƯ 

Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng 
và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

  
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; 
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông, 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về quản 

lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các chủ điểm truy nhập Internet công cộng; chủ 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Sở Thông tin và Truyền thông 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân quận, huyện; và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Cơ quan cấp giấy chứng nhận là Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban 

nhân dân quận, huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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giao chủ trì việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

2. Người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là 
cá nhân đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý các điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

Điều 4. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bao gồm: 
1. Điểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: đại 

lý Internet; điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
Internet; điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến 
tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác có hợp đồng đại lý Internet ký 
với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. 

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thông qua mạng máy tính 
(LAN, WAN) mà không kết nối với Internet. 

Điều 5. Điều kiện hoạt động, quyền và nghĩa vụ của điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng 

1. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 
tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin trên mạng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 72/2013/NĐ-CP). Quyền và 
nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng quy định tại 
Điều 36 Nghị định 72/2013/NĐ-CP. 

2. Quy định về khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 
cộng tới cổng trường tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 Nghị định 72 được áp dụng và 
được hiểu như sau: 

a) Áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học 
phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, 
trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; 

b) Được hiểu là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ 
của trường và trung tâm nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều này.  

3. Biển hiệu của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ngoài các 
thông tin quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, phải 
có thêm các thông tin như sau: 
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a) Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là 
đại lý Internet, thêm các thông tin quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị 
định 72/2013/NĐ-CP; 

b) Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là 
điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, thêm các thông tin quy định 
tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

4. Các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng quy định Khoản 1 
Điều 4 Thông tư này phải niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ bao gồm 
đầy đủ các thông tin tại Khoản 3 Điều 36 và Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
72/2013/NĐ-CP. 

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể 
về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 
cộng theo các khu vực trên địa bàn phù hợp với quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 35 
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

Điều 6. Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  

1. Thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công 
cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân thủ theo quy 
định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, 
nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác không 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm. 

3. Thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 
cộng quy định tại Điều 4 Thông tư này tuân thủ Khoản 8 Điều 36 Nghị định 
72/2013/NĐ-CP. 

Điều 7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng 

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng có thời hạn 03 (ba) năm. 

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng bao gồm các thông tin cơ bản sau: 

a) Tên và địa chỉ cụ thể của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
bao gồm: số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành 
phố trực thuộc Trung ương; 

b) Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
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c) Họ và tên, số chứng minh nhân dân, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử 
của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với chủ điểm là cá 
nhân; Họ và tên, số chứng minh nhân dân, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử 
của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối 
với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp; 

d) Thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận; 
đ) Tổng diện tích các phòng máy;  
e) Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
3. Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng quy định tại Mẫu số 01a/GCN và Mẫu số 01b/GCN kèm 
theo Thông tư này.  

Điều 8. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu 
chính 01 (một) bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy chứng nhận bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 02a/ĐĐN hoặc Mẫu số 
02b/ĐĐN kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng; 

c) Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; Bản sao có chứng 
thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp. 

2. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định 

tại Khoản 1 Điều này, cơ quan cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế 
và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm 
thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết. 

3. Đối với các điểm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, trước thời hạn hết hạn của giấy chứng 



 
 CÔNG BÁO/Số 109 + 110/Ngày 16-01-2014 49 
 
nhận tối thiểu 20 (hai mươi) ngày, chủ điểm muốn tiếp tục kinh doanh phải thực 
hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 
chơi điện tử công cộng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

1. Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp thuộc 
một trong các trường hợp sau đây: 

a) Thay đổi tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 
b) Thay đổi chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với 

trường hợp chủ điểm là cá nhân hoặc người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp. 

2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính 01 (một) bộ hồ 
sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cơ quan cấp giấy chứng nhận bao gồm:  

a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận theo Mẫu số 03a/ĐĐN 
hoặc Mẫu số 03b/ĐĐN kèm theo Thông tư này;  

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đang còn hiệu lực;  

c) Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có).  
3. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách 

nhiệm thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung thay thế cho giấy chứng nhận 
cũ. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng 
văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.  

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng sửa đổi, bổ sung có thời hạn bằng thời hạn của giấy chứng nhận cũ. 

Điều 10. Gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

1. Các điểm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng muốn tiếp tục hoạt động theo nội dung giấy 


